
KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN THÁNG 8. LỚP 5A4
Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Nhung - Đỗ Thị Minh Ngọc

Thời gian 4 tuần từ 4/8 - 29/8/2025                               
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ÔN LUYÊN

Nội dung ôn luyện Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Ôn CĐ Trường mầm non + Bản thân 1 tuần Từ  ngày 04/8 đến 08/8/2025 Vũ Thị Nhung
Ôn CĐ Gia đình + Ngành nghề 1 tuần Từ ngày 11/8 đến 15/8/2025 Đỗ Thị Minh Ngọc
Ôn CĐ TG Động vật + TG Thực vật 1 tuần Từ  ngày 18/8 đến 22/8/2025 Vũ Thị Nhung
Ôn CĐ Lễ hội + PTGT 1 tuần Từ  ngày 25/8 đến 29/8/2025 Đỗ Thị Minh Ngọc

 
II. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ
- Trò chuyện về chủ đề ôn luyện.
- Rèn luyện các kỹ năng: chào hỏi, tự cất đồ dùng cá nhân
- Nghe các bài hát, ca dao, đồng dao về các chủ đề ôn luyện

2 TDS

Tuần 1: Bài 1
+ Hô hấp: Thổi bóng 
bay.
+ Tay: Hai tay đưa ra 
trước lên cao.
+ Lưng, bụng: Đứng 
quay thân sang bên 90° 
+ Chân: Ngồi xổm đứng 

Tuần 2: Bài 2
+ Hô hấp 2: Thổi nơ bay
+ Tay 2: Hai tay sang 
ngang, lên cao.
+ Bụng 2: Đứng cúi 
người về phía trước. 
+ Chân 2: Ngồi khuỵu 
gối.

Tuần 3: Bài 3
+ Hô hấp 2: Tiếng còi 
tàu tu tu.
+ Tay 2: Hai tay thay 
nhau đưa thẳng lên cao. 
+ Bụng 2: Ngồi duỗi 
chân quay người sang 
bên 90. 

Tuần 4: Bài 4
+ HH: Ngửi hoa.
+ Tay: Xoay bả vai.
+ Chân: Bước 1 chân 
ra phía trước, khuỵu 
gối.
+ Bụng: Ngồi duỗi 
chân, hai chân thay 



lên.
+ Bật: Bật tại chỗ.

+ Bật 2: Bật tiến về phía 
trước.

+ Chân 2: Đứng đưa 1 
chân ra phía trước. 
+ Bật 2: Bật luân phiên 
chân trước chân sau.

nhau đưa thẳng lên 
cao. 
+ Bật: Bật tiến về phía 
trước.

Tuần 1 
Ôn CĐ 
Trường 
Mầm 
non 

+ Bản 
thân

 Ngày 4/8/2025
PTTC

Ôn VĐ: “Đi trên 
vạch kẻ thẳng trên 
sàn”.

Ngày 5/8/2025
PT KNXH
“Bà của bé”

Ngày 6/8/2025
PTNT

- Ôn: “Trò chuyện 
về một số bộ phận 
trên cơ thể và chức 
năng của chúng”

Ngày 7/8/2025
PTNN

Ôn bài thơ: “Bàn 
tay cô giáo”.

Ngày 8/8/2025
PTTM

Ôn các bài hát: 
“Trường chúng 
cháu là trường 
mầm non” ...

Tuần 2 
Ôn CĐ 
Gia 
đình + 
Ngành 
nghề

Ngày 11/8/2025
PTTM

Ôn bài hát: “Lớn 
lên cháu lái máy 

cày”.

Ngày 12/8/2025
 PTNT

Phân biệt hình 
tròn với hình 
tam giác, hình 

vuông, hình chữ 
nhật

Ngày 13/8/2025
PTNN

- Ôn truyện: "Tích 
Chu"

Ngày 14/8/2025
PTTC

Rèn trẻ cài – cởi 
cúc, xâu – buộc 
dây các loại váy 

áo.

Ngày 15/8/2025
PTTM

Ôn nặn dụng cụ 
nghề y.3 HĐH

Tuần 3
Ôn CĐ 
TGĐV+ 
TGTV

Ngày 18/8/2025
PTNT

Trò chuyện một 
số loại rau

Ngày 19/8/2025
PTTC

Ôn KNVĐ: 
“Ném trúng 

đích nằm ngang 
bằng 1 tay ở 
khoảng cách 

Ngày 20/8/2025
PTNN

Ôn truyện: “Cá 
chép con”

Ngày 21/8/2025
PTNT

Ôn: Số 4 (Tiết 1)

Ngày 22/8/2025
PTTM

Ôn vẽ một số loại 
rau



2m.
Tuần 4
Ôn CĐ 
PTGT

Ngày 25/8/2025
PTTM

Ôn: VĐ vỗ đệm 
theo bài hát “Em 
đi chơi thuyền”

Ngày 26/8/2025
PTTC

Ôn KNVĐ: 
“Ném trúng đích 
đứng bằng 1 tay”

 Ngày 27/8/2025
PTNT 

Ôn số 5 tiết 1

Ngày 28/8/2025
PTNN

Ôn bài thơ: Thuyền 
giấy

Ngày 29/8/2025
PTTM

Ôn: “Xé dán 
thuyền trên biển

Tuần 1

- QSCCĐ: Quan 
sát đồ chơi ở sân 
trường
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
-Chơi tự do

- QSCCĐ: Quan 
sát, bầu trời
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
-Chơi tự do

- QSCCĐ: xem 
tranh ảnh về các 
hoạt động ở trường 
MN
- TCVĐ: Bắt vịt
-Chơi tự do

- QSCCĐ: Quan 
sát về thời tiết
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
-Chơi tự do

- QSCCĐ: Cây ở 
sân trường
- TCVĐ: Nhảy lò 
cò
-Chơi tự do

Tuần 2

- QSCCĐ: Quan 
sát, trò chuyện về 
bạn trai, bạn gái
- TCVĐ: ném còn
-Chơi tự do

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về các 
món ăn giúp cơ 
thể khỏe mạnh
- TCVĐ: 
kéo co
-Chơi tự do

- QSCCĐ:  Quan 
sát trang phục 
của các bạn trong 
lớp
- TCVĐ: Mưa to 
mưa nhỏ
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về đồ 
chơi yêu thích 
của trẻ 
- TCVĐ: Trốn tìm
-Chơi tự do

- QSCCĐ: Đồ 
dùng bạn trai, bạn 
gái
- TCVĐ: Đi cà 
kheo
-Chơi tự do

4 HĐNT

Tuần 3

- QSCCĐ: QS các 
con số được sử 
dụng trong cuộc 
sống hằng ngày: 
số nhà, số điện 
thoại,..

- QSCCĐ: QS 
Tranh các thế hệ 
trong gia 
đình.
- TCVĐ: Tìm 
người nhà

- QSCCĐ: Quan 
sát đồ dùng ăn 
uống
 - TCVĐ: Ai 
nhanh hơn
-Chơi tự do

- QSCCĐ: QS ngôi 
nhà
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba 
-Chơi tự do

- QSCCĐ QS 
đồ dùng vệ 
sinh: chổi,  gầu 
hót, thùng 
rác,…
- TCVĐ: Nhảy 



- TCVĐ: Nhảy 
bao bố 
-Chơi tự do

- Chơi tự do bao bố 
-Chơi tự do

Tuần 4
- QSCCĐ: QS xe 
đạp
- TCVĐ: bánh xe 
quay
-Chơi tự do

- QSCCĐ: QS xe 
máy
- TCVĐ: đua 
xe
-Chơi tự do

- QSCCĐ: QS 
xe ô tô
- TCVĐ: Nhảy 
bao bố 
-Chơi tự do

- QSCCĐ: QS mô 
hình thuyền buồm
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba 
-Chơi tự do

- QSCCĐ: Quan 
sát mô hình máy 
bay
- TCVĐ: máy bay
-Chơi tự do 

5
HĐG

1. Góc phân vai: 
- Nấu ăn, bế em, bán hàng, bác sĩ.
2. Góc học tập:
- Trẻ chơi bảng xếp tương ứng, Xếp theo dấu hiệu cho trước, Bảng hình học, ...
- Xem tranh ảnh về các chủ đề ôn luyện.
- Làm vở bé học toán.
- Trẻ ôn luyện, thêm bớt trong phạm vi 5.
3. Góc xây dựng:
- Trẻ vào góc chơi xây trường MN, xây ngôi nhà của bé.
4. Góc nghệ thuật:
- Trẻ tô, vẽ, nặn, xé dán,... về chủ đề ôn luyện.
- Trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu, .
5. Góc kể chuyện:
- Kể chuyện theo tranh.
- Xem sách tranh chuyện về chủ đề trường MN, bản thân, gia đình.

6 VS-AN
- Rèn cho trẻ kỹ năng: Rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước, kỹ năng rửa mặt.
- Rèn luyện các kỹ năng tự phục vụ: Cách sử dụng bát, thìa, cốc.



Tuần 1
- Đọc đồng dao” 
Mèo đuổi chuột”
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Nghe kể 
chuyện: "Bàn tay 
có nụ hôn".
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Hát các bài hát 
chủ đề trường 
MN.
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Xem tranh ảnh, 
video về trường 
MN.
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Hướng dẫn trẻ 
kỹ năng sử dụng 
an toàn các đồ 
dùng sắc nhọn.
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

Tuần 2
-Trò chuyện về gia 
đình, người thân 
của bé, nghề 
nghiệp của từng 
người.
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Hát các bài hát 
về chủ đề.
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Trò chuyện xử lý 
tình huống khi ở 
nhà một mình
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Ôn bài thơ: 
"Chiếc cầu mới"
- Xem phim hoạt 
hình JoJo vất rác 
đúng nơi quy định.
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Cho trẻ vẽ tranh 
ngôi nhà của bé.
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

Tuần 3
- Ôn bài thơ: “ 
Mèo đi câu cá”, “ 
Bé trồng cây”.
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Xé dán các loại 
rau, củ
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Làm sữa chua 
mít
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Ôn phía trên - 
phía dưới, phía 
trước - phía sau
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Ôn các bài hát về 
chủ đề.
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

7 HĐC

Tuần 4
- Cho trẻ gấp máy 
bay 
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Xem phim hoạt 
hình bé an toàn 
khi tham gia giao 
thông
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Cho trẻ chơi trò 
chơi giao thông 
trên máy tính.
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

- Làm bè nổi
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

Tổng kết văn nghệ 
cuối ngày
- Nêu gương cuối 
ngày và trả trẻ

 
 



Người duyệt Giáo viên thực hiện
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